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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Đề án kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp;
Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Công văn số 01/BCĐCTMTQG ngày 14/4/2022 của Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 về việc kiện toàn hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 326/TTr-SNNPTNT ngày 18/11/2022 và ý kiến trình của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3993/TTr-SNV ngày 21/12/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Thuận.
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Đề án đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định; hoàn thành việc kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và đi vào hoạt động ổn định kể từ ngày 01/01/2023.
2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 02/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Ninh Thuận.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

	- Như Điều 3;
- BCĐ Trung ương các CTMTQG;
- Văn phòng Điều phối NTM TW;
- Thường trực: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ các CT MTQG tỉnh;
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu VT, VXNV.      ĐNĐ
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ĐỀ ÁN
Kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Thuận
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND 
ngày        tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Phần I
SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH ĐỀ ÁN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ


I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:
Thực hiện Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp. Ngày 30/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 160/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2016-2020 tỉnh Ninh Thuận và Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 tổ chức lại Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Ninh Thuận. Cơ cấu tổ chức, gồm có 03 công chức chuyên trách thuộc Chi cục Phát triển nông thôn trong tổng biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Chi cục; 04 chỉ tiêu hợp đồng lao động có thời hạn và 13 công chức kiêm nhiệm thuộc các Sở, ngành. Tuy nhiên, việc thực hiện các nhiệm vụ của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Ninh Thuận đều do 03 công chức chuyên trách và 04 lao động hợp đồng (sau điều chỉnh thành 04 chỉ tiêu biên chế viên chức)[footnoteRef:1] thực hiện; 13 công chức kiêm nhiệm thuộc các Sở, ngành chỉ tham mưu lĩnh vực do ngành mình phụ trách và rà soát các tiêu chí, chỉ tiêu để xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới các cấp độ đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu.   [1:  Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.] 

Trong thời gian qua, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Ninh Thuận (sau đây viết tắt là Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) đã có nhiều cố gắng để thực hiện nhiệm vụ và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, với số lượng công chức, viên chức hiện có và mô hình tổ chức bộ máy vận hành hoạt động của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh hiện tại chưa đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ đề ra và đã bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế như: chưa làm hết chức năng nhiệm vụ của mình; chưa nắm bắt được toàn bộ hoạt động tài chính, đầu tư của Chương trình; chưa kiểm soát, tư vấn về quản lý tài chính, đầu tư và huy động nguồn lực thực hiện; chưa thực hiện tốt và mạnh mẽ công tác truyền thông, tuyên truyền thực hiện Chương trình,... 
Kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá tồn tại “hệ thống tổ chức bộ máy vận hành chưa hoàn toàn thống nhất và đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Năng lực cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương còn hạn chế, chưa thực sự chủ động trong công tác tham mưu; chất lượng hoạt động của một số Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh, huyện còn chưa cao, nhiều bất cập”. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới “tập trung chỉ đạo để tiếp tục hoàn thiện đảm bảo thống nhất các cấp để có được hệ thống đội ngũ cán bộ tập trung cho tham mưu, chỉ đạo, ưu tiên bố trí đủ người có tâm huyết, đủ năng lực cho bộ máy tham mưu về nông thôn mới, nhưng không làm tăng biên chế” (Thông báo số 449/TB-VPCP ngày 30/12/2019).
Tại Báo cáo số 74-BC/TU ngày 09/7/2021 của Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 24/5/2011 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh cũng đã chỉ rõ một trong những tồn tại, hạn chế chủ quan là “đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, thường xuyên thay đổi”.
Ngày 22/02/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 263/QĐ-TTg phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và các Quyết định số 318/QĐ-TTg, 319/QĐ-TTg, 320/QĐ-TTg, 321/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp (tỉnh, huyện, xã). Trong đó, 11 nội dung của Chương trình đã bổ sung thêm nhiều nội dung mới; Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp bổ sung thêm nhiều chỉ tiêu, nội dung mới với yêu cầu cao hơn, khó thực hiện so với giai đoạn trước. Ngoài ra, còn triển khai thêm 06 chương trình chuyên đề trọng tâm của Chương trình gồm: (1) Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; (2) Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025; (3) Chương trình môi trường, vệ sinh, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2021-2025; (4) Chương trình về phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống trong xây dựng nông thôn mới; (5) Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025; (6) Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 
Với khối lượng, quy mô và phạm vi công việc của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh rất lớn. Vì vậy, ngày 14/4/2022 Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã ban hành văn bản số 01/BCĐ-CTMTQG về việc tham mưu kiện toàn hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp; trong đó xác định rõ: “Kiện toàn Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 theo hướng kế thừa bộ máy đã được xây dựng giai đoạn 2016-2020; đảm bảo đồng bộ, thống nhất về vị trí, chức năng, nhiệm vụ đảm bảo chuyên trách, chuyên nghiệp, ổn định, bền vững nhưng không làm phát sinh tổng biên chế đã giao”; Rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số nhiệm vụ của hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 phù hợp với các quy định triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đảm bảo theo các quy định được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và pháp luật hiện hành”.
Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, xác định rõ xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là Chương trình có nhiệm vụ bao trùm hầu hết các lĩnh vực kinh tế - văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng tại khu vực nông thôn thì việc kiện toàn và hoàn thiện bộ máy giúp việc Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện thành công của Chương trình. 
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và mục tiêu của Chương trình đã đề ra trong giai đoạn 2021-2025, việc kiện toàn lại tổ chức bộ máy vận hành, hoạt động của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh là rất cần thiết cả trước mắt và lâu dài, để có bộ máy giúp việc chuyên trách, ổn định, bền vững nâng cao hiệu quả tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân và Ban chỉ đạo các cấp trong việc tổ chức, quản lý triển khai thực hiện thành công các Chương trình trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết.
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ:
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
- Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
- Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 
- Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp;
- Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 
- Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;
- Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025;
- Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;
- Công văn số 01/BCĐ-CTMTQG ngày 14/4/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 về việc kiện toàn hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp; 
- Công văn số 3038/BNV-TCBC ngày 03/7/2022 của Bộ Nội vụ về việc biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh;
- Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập về thành lập Ban chỉ đạo các chương trình trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025;
- Quyết định số 284/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 13/3/2022 của Trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025. 

Phần II
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI TỈNH

I. VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC:
1. Lãnh đạo Văn phòng Điều phối:
- Lãnh đạo Văn phòng Điều phối hiện nay gồm có: 01 Chánh Văn phòng do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm và 01 Phó Chánh Văn phòng do Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn kiêm nhiệm.
- Chưa bố trí Phó Chánh Văn phòng chuyên trách theo như Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 02/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

2. Về công chức chuyên trách và viên chức:
· Công chức chuyên trách: Bố trí 03 biên chế của Chi cục Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ chuyên trách nhưng hiện nay chỉ còn 02 công chức chuyên trách do 01 công chức đã xin nghỉ việc.
· Về viên chức: Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh được bố trí 04 chỉ tiêu biên chế viên chức.
	3. Về công chức kiêm nhiệm:
Theo Quyết định số 1510/QĐ-UBND, công chức kiêm nhiệm gồm công chức của một số Sở, ngành như: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tư pháp.
II. VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, KINH PHÍ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh được bố trí 01 phòng làm việc, diện tích 36m2 nằm trong khuôn viên của Chi cục Phát triển nông thôn; không có ô tô để hoạt động. 
- Kinh phí hoạt động: Kinh phí hoạt động thường xuyên của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh được trích một phần từ nguồn vốn sự nghiệp của Ngân sách trung ương phân bổ cho tỉnh để thực hiện Chương trình hằng năm theo tỷ lệ từ 1% - 1,5% quy định tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính (bao gồm cả Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện). 
- Các hoạt động của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ yếu do công chức chuyên trách và viên chức thực hiện. Các công chức kiêm nhiệm của các Sở, ngành chỉ phối hợp trong công tác thẩm tra, thẩm định liên quan đến các tiêu chí do các Sở, ngành phụ trách khi địa phương đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là chính; công tác phối hợp, tham mưu còn hạn chế; chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc không cao.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
1. Thuận lợi:
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh là cơ quan hoạt động độc lập theo quy định tại Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh trong quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
- Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm, nên công tác chỉ đạo, điều hành và tham mưu giúp việc cho Ban Chỉ đạo tỉnh đảm bảo tiến độ; chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình.
2. Khó khăn:
- Từ năm 2011 đến nay, số lượng biên chế công chức, viên chức và mô hình tổ chức bộ máy thay đổi nhiều lần nên ảnh hưởng nhất định đến tư tưởng và hiệu quả làm việc của công chức, viên chức; chưa bố trí đủ số lượng công chức làm công tác chuyên trách theo đề án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh có 07 người làm việc: gồm 03 công chức chuyên trách được điều động từ Chi cục Phát triển nông thôn và 04 viên chức; số lượng viên chức chưa được đào tạo bồi dưỡng về quản lý nhà nước, lý luận chính trị, kinh nghiệm làm việc còn ít và đặc biệt chưa an tâm công tác do chỉ có nguồn thu nhập từ lương, không có bất cứ khoản thu nhập nào khác (đối với viên chức không có phụ cấp công vụ) nên đội ngũ công chức, viên chức không ổn định, nhất là các viên chức do không đảm bảo đời sống kinh tế. Các công chức chuyên trách ngoài làm việc ở Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh vẫn phải xử lý công việc ở Chi cục Phát triển nông thôn; do đó tạo áp lực lớn về công việc, nên thời gian qua đã có 02 viên chức và 01 công chức xin nghỉ việc.
	- Hiện nay, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh ngoài việc tham mưu và tổ chức thực hiện 11 nội dung của Chương trình còn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai 06 chương trình chuyên đề trọng tâm của chương trình nhưng cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh còn nhiều khó khăn, đôi lúc chưa đáp ứng yêu cầu.
Phần III
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG; NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI 
NÔNG THÔN MỚI TỈNH SAU KHI KIỆN TOÀN LẠI

I. VỀ TÊN GỌI:
Để tên gọi ngắn gọn và không gắn với giai đoạn thực hiện Chương trình như trước đây khi quá trình chuyển giai đoạn thì đơn vị vẫn hoạt động bình thường, không phải điều chỉnh, gia hạn theo từng giai đoạn của Chương trình; phù hợp với quan điểm Chương trình xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, Cụ thể:
- Tên gọi đơn vị là: Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh. 
- Tên viết tắt là: Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.


II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG; NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:
1. Vị trí, chức năng:
a) Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thực hiện chức năng giúp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
b) Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.
c) Trụ sở làm việc của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đặt tại thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; 
b) Điều phối và phối hợp với các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện 06 chương trình chuyên đề trọng tâm[footnoteRef:2] của Chương trình; [2:  (1) Chương trình KH và CN phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; (2) Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025; (3) Chương trình môi trường, vệ sinh, ATTP và cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2021-2025; (4) Chương trình về phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống trong xây dựng NTM; (5) Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025; (6) Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. ] 

c) Tham mưu xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; 
d) Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình trên địa bàn tỉnh;
đ) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh;  
e) Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo tỉnh trong việc đôn đốc tiến độ triển khai nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo và tiến độ thực hiện các Chương trình trên địa bàn tỉnh để báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh;
g) Chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban chỉ đạo tỉnh và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng Ban chỉ đạo;
h) Chủ trì, phối hợp với Mặt trận, Đoàn thể, các Sở, ngành, địa phương tổ chức công tác thông tin truyền thông về xây dựng nông thôn mới và các chương trình chuyên đề trọng tâm của chương trình; quản trị trang thông tin điện tử về NTM: nongthonmoi.ninhthuan.gov.vn;
i) Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều hành; bồi dưỡng nghiệp vụ về thực hiện, đánh giá huyện, xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới theo các mức độ đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu; các nội dung, chuyên đề trọng tâm của Chương trình;
k) Lập nhu cầu kinh phí phục vụ hoạt động Ban chỉ đạo tỉnh, Văn phòng Điều phối trình cấp thẩm quyền phê duyệt và thực hiện theo quy định;
l) Bảo quản hồ sơ, tài liệu của Ban chỉ đạo tỉnh; quản lý kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị của Văn phòng Điều phối theo quy định của pháp luật;
m) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh trình cấp thẩm quyền công nhận theo quy định;
n) Phối hợp với Mặt trận, đoàn thể và các Sở, ngành, địa phương thực hiện, theo dõi và Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới tỉnh”;
o) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh giao.
III. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY:
1. Lãnh đạo Văn phòng: gồm Chánh Văn phòng và không quá 02 Phó Chánh Văn phòng (được giữ nguyên cơ cấu lãnh đạo Văn phòng Điều phối như trước tại Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 02/7/2017), cụ thể: Chánh Văn phòng do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm; 01 Phó Chánh Văn phòng do Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn kiêm nhiệm và 01 Phó Chánh Văn phòng chuyên trách để đảm bảo yêu cầu về chuyên trách, chuyên nghiệp theo Quyết định số 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
a) Chánh Văn phòng: 
- Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh;
- Chịu trách nhiệm điều phối hoạt động của các công chức kiêm nhiệm thuộc các cơ quan, đơn vị sở, ngành cử tham gia hoạt động cùng Văn phòng Điều phối.
b) 01 Phó Chánh Văn phòng chuyên trách: giúp Chánh Văn phòng quản lý, tổ chức thực hiện các các hoạt động thường xuyên của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; thay mặt Chánh Văn phòng chủ trì và triển khai các hoạt động của Văn phòng Điều phối khi Chánh Văn phòng đi vắng hoặc được ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.
c) 01 Phó Chánh Văn phòng kiêm nhiệm: giúp việc Chánh Văn phòng quản lý, kiểm tra và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.
Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
2. Số lượng công chức chuyên môn nghiệp vụ được xác định trên cơ sở danh mục vị trí việc làm, cụ thể như sau:
a) Vị trí 1: Phụ trách kế hoạch - tổng hợp;
b) Vị trí 2: Phụ trách địa bàn và công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn; 
c) Vị trí 3: Phụ trách địa bàn và các tiêu chí thuộc nhóm Quy hoạch; Hạ tầng kinh tế - xã hội;
d) Vị trí 4: Phụ trách địa bàn, Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và các tiêu chí thuộc nhóm Văn hóa - Xã hội - Môi trường; Hệ thống chính trị;
đ) Vị trí 5: Phụ trách địa bàn, Chương trình về phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống trong xây dựng nông thôn mới, Chương trình chuyển đổi số và các tiêu chí thuộc nhóm Tổ chức sản xuất và Phát triển kinh tế nông thôn;
e) Vị trí 6: Phụ trách địa bàn và công tác giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;
g) Vị trí 7: Phụ trách địa bàn và phối hợp thực hiện các chương trình chuyên đề (Chương trình OCOP, Chương trình Khoa học - Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, Chương trình môi trường, vệ sinh, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2021-2025);
h) Vị trí 8: Phụ trách địa bàn, công tác hành chính, văn thư, thủ quỹ và quản trị trang thông tin điện tử nông thôn mới tỉnh; 
i) Vị trí 9: Phụ trách kế toán, tài chính;
k) Vị trí việc làm kiêm nhiệm tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.
[bookmark: _GoBack]Vị trí việc làm kiêm nhiệm được sử dụng từ nhân sự kiêm nhiệm là lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc các Sở, ngành theo lĩnh vực phụ trách liên quan đến các tiêu chí nông thôn mới để phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thực hiện nhiệm vụ gồm các Sở, ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Nhân sự kiêm nhiệm có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo đơn vị mình theo dõi, đôn đốc việc triển khai Chương trình theo lĩnh vực chuyên môn do đơn vị phụ trách theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu, đề xuất những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, cơ chế, chính sách của ngành mình liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới. Định kỳ hàng quý báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí được phân công (ngày 15 tháng cuối của quý) và báo cáo năm (ngày 10/12 của năm) về Ban chỉ đạo tỉnh (thông qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh); phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch thu hút các nguồn kinh phí, nguồn tài trợ thực hiện Chương trình theo quy định pháp luật.
3. Về biên chế:
a) Biên chế hành chính của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thực hiện trên cơ sở Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
b) Căn cứ tình hình thực hiện và sử dụng biên chế hành chính của tỉnh và ngành nông nghiệp hiện nay; điều chuyển 04 biên chế hành chính (từ nguồn biên chế giao cho ngành nông nghiệp) cho Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; số lượng nhân sự cần thiết còn lại tạm thời giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất thực hiện biệt phái công chức trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến công tác tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh hoặc Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ động phân công thực hiện kiêm nhiệm các vị trí việc làm từ nguồn biên chế được giao.
Trong thời gian tới, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tiếp tục rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, cân đối phù hợp biên chế hành chính đối với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh (nếu thật sự cần thiết) trong tổng biên chế hành chính của tỉnh được cấp có thẩm quyền phân bổ - trên cơ sở Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với tình hình thực tế.
c) Đối với 04 biên chế sự nghiệp hiện có của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh: điều chuyển 02 biên chế về Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa; 02 biên chế còn lại điều chuyển về đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
4. Chế độ phụ cấp chức vụ: 
Chế độ tiền lương, phụ cấp chức vụ, phụ cấp kiêm nhiệm, chế độ chính sách khác (nếu có) đối với Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, công chức, người lao động làm việc tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thực hiện theo quy định hiện hành.
5. Kinh phí hoạt động, phương tiện, trang thiết bị làm việc:
a) Kinh phí hoạt động của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh do ngân sách nhà nước bố trí trong kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh. Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng ngân sách của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách địa phương theo quy định pháp luật hiện hành (nếu có).
b) Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh được bố trí trụ sở làm việc, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác theo quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế tại tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
[bookmark: page2]1. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh có trách nhiệm:
a) Ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.
b) Chủ động phân công thực hiện kiêm nhiệm các vị trí việc làm từ nguồn biên chế được giao; đề xuất kiện toàn nhân sự lãnh đạo, bố trí, sắp xếp nhân sự tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đảm bảo hoạt động hiệu quả. Đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất thực hiện biệt phái công chức trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc phối hợp với Sở Nội vụ điều động công chức trong nội bộ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến công tác tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh để đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. 
c) Phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét cân đối phù hợp biên chế hành chính đối với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh (nếu thật sự cần thiết) trong tổng biên chế hành chính của tỉnh được cấp có thẩm quyền phân bổ - trên cơ sở Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với tình hình thực tế. 
d) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) làm cơ sở rà soát, cân đối biên chế và thực hiện lộ trình tinh giảm biên chế giai đoạn 2022-2026 theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:
a) Phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và Sở Nội vụ thực hiện nội dung liên quan đến điều động công chức, điều chuyển, cân đối biên chế tại Điểm b, c Khoản 1 Mục này.
b) Phối hợp tham mưu, bố trí nơi làm việc, phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.
3. Sở Nội vụ có trách nhiệm:
a) Phối hợp Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí, bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh theo quy định.
b) Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền điều chuyển 04 biên chế sự nghiệp hiện có của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh như sau: 02 biên chế về Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa; 02 biên chế còn lại điều về đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Tham mưu cấp có thẩm quyền điều động công chức tăng cường cho Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.
c) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh. Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền tiếp tục cân đối biên chế hành chính cho Văn phòng Điều phối nông thôn mới (nếu thật sự cần thiết) trong tổng biên chế hành chính của tỉnh được cấp có thẩm quyền phân bổ - trên cơ sở Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với tình hình thực tế.
4. Sở Tài chính có trách nhiệm: Hướng dẫn các thủ tục về tài chính, ngân sách, cấp kinh phí đảm bảo hoạt động cho Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.
Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, nếu có khó khăn, vướng mắc,
các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./. 

